
Mẫu 09-X 

(Kèm theo Công văn số  3928/UBND-NC ngày 25/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

Phụ lục VII 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã đã được xử lý 
Cơ quan rà soát: UBND xã Bình Hòa 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /10/2026 của UBND xã Bình Hòa) 

 

STT 
Tên văn bản được  

đề xuất xử lý Hình thức xử lý văn bản 
Tên văn bản 

xử lý 

Thời điểm có hiệu lực  

của văn bản xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

1.  00 00 00 00  

2.       

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

1.  00 00 00 00  

2.       

Tổng số: 00 văn bản 

 

CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC: 

- Cột (2):  

+ Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và tên gọi của văn bản.  

Trường hợp đề xuất ban hành mới văn bản: Ghi tên loại văn bản và tên gọi của văn bản. 

Ví dụ: Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 ban hành ........ 

+ Sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được 

ban hành sau. 

- Cột (3): Điền hình thức xử lý văn bản (Ví dụ: Sửa đổi, bổ sung; thay thế...). 



2 

 

- Cột (4): Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và tên gọi của văn bản.  

- Cột (5): Điền thời điểm có hiệu lực của văn bản xử lý (Ví dụ: ngày 01/12/2026). 
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